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Câu 1 (4 điểm):  a. Tìm x biết         23x +2 = 4x + 5
b.  
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c) Cho S = 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + . . . + k(k+1)(k+2).  Chứng minh rằng 4S + 1 là số chính phương 
Câu 2 (3 điểm):  Thực hiện tính: a. S = 
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b. P = 
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c) T×m sè nguyªn tè p, sao cho p + 2 vµ p + 4 còng lµ c¸c sè nguyªn tè.
d) Cho 3 số nguyên x,y,z thoả mãn: x2 + y2 =z2. Chứng minh xyz 
[image: image4.wmf]M
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Câu 3 (4 điểm): a. Tìm các số x, y, z thỏa mãn: 
[image: image5.wmf]10

x

 = 
[image: image6.wmf]5

y

;  
[image: image7.wmf]2

y

 = 
[image: image8.wmf]5

z

 và 2x – 3y + 4z = 330

b. Cho a, b, c, d nguyên thỏa mãn các điều kiện: a+ b = c + d và ab + 1 = cd  chứng tỏ rằng  c = d

c) Cho các số a, b, c, d nguyên dương. Trong đó b là trung bình cộng của a và c; 
[image: image9.wmf]2
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b

1

1

+

). Chứng minh rằng trong 4 số a, b, c, d trên lập thành được một tỷ lệ thức.
d) Tìm hai số tự nhiên a và b thỏa mãn 
[image: image11.wmf]a
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Câu 4 (6 điểm):1) Cho tam giác ABC ( AB 
[image: image12.wmf]¹

 AC ). Đường trung trực của đoạn BC tại H cắt tia  phân giác Ax của góc A tại K.  Kẻ KE, KF theo thứ tự vuông góp với AB và AC.
a) Chứng minh rằng BE = CF; b) Nối EF cắt BC tại M. Chứng minh rằng M là trung điểm của BC. 

2) Cho tam giác ABC cân tại A và có cả ba góc đều là góc nhọn. 

a) Về phía ngoài của tam giác vẽ tam giác ABE vuông cân ở B. Gọi H là trung điểm của BC, trên tia đối của tia AH lấy điểm I sao cho 
[image: image13.wmf]AIBC
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. a) Chứng minh hai tam giác ABI và BEC bằng nhau và 
[image: image14.wmf]BICE
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b) Phân giác của các góc 
[image: image15.wmf]·
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ABCBDC

 cắt AC, BC lần lượt tại D, M. Phân giác của góc 
[image: image16.wmf]·

BDA

 cắt BC tại N. Chứng minh rằng: 
[image: image17.wmf]1
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Câu 5 (3 điểm): a) T×m tÊt c¶ c¸c sè nguyªn tè x, y sao cho: x2 -  6y2 = 1.

b) Tìm GTLN của biểu thức 
[image: image18.wmf]12
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c) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác tỏa mãn 
[image: image19.wmf]2
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	Câu
	                    Lời giải
	Điểm

	Câu1. a

   1.5đ
	Suy ra 
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	 b.

   1.5đ
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	c
	Ta CM tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng 1 luôn là số chính phương.

Gọi 4 số tự nhiên, liên tiêp đó là n, n + 1, n+ 2, n + 3  (n 
[image: image27.wmf]Î

N). Ta có

n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 1 = n.(n + 3(n + 1)(n + 2) + 1 = (n2 + 3n)( n2 + 3n + 2) + 1   (*)

Đặt  n2 + 3n = t  (t 
[image: image28.wmf]Î

 N) thì (*) = t( t + 2 ) + 1 = t2 + 2t + 1 = ( t + 1 )2  
= (n2 + 3n + 1)2. Vì  n 
[image: image29.wmf]Î

 N nên n2 + 3n + 1 
[image: image30.wmf]Î

 N   
Vậy n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 1 là số chính phương

* Cho S = 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + . . . + k(k+1)(k+2)
Chứng minh rằng 4S + 1 là số chính phương .

Ta có  EQ  k(k+1)(k+2) = 
[image: image31.wmf]4

1

 k(k+1)(k+2).4 = 
[image: image32.wmf]4

1

 k(k+1)(k+2).[(k+3) – (k-1)]
=  
[image: image33.wmf]4

1

 k(k+1)(k+2)(k+3) - 
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1

 k(k+1)(k+2)(k-1)
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S =
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.1.2.3.4 -
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1

.0.1.2.3 + 
[image: image38.wmf]4
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.2.3.4.5 -
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1

 k(k+1)(k+2)(k+3) - 
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1

 k(k+1)(k+2)(k-1) 
= 
[image: image42.wmf]4

1

 k(k+1)(k+2)(k+3) 
[image: image43.wmf]Þ

4S + 1 = k(k+1)(k+2)(k+3) + 1

Theo kết quả bài 2 
[image: image44.wmf]Þ

 k(k+1)(k+2)(k+3) + 1 là số chính ph ương.
	

	Câu 2.a

2 đ
	2S = 
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2S-S = 
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S      =
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	P = 
[image: image49.wmf]2
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[image: image50.wmf]2
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	c
	Gi¶ sö p lµ sè nguyªn tè.

+ NÕu p = 2 th× p + 2 = 4 vµ p + 4 = 6 ®Òu kh«ng ph¶i lµ sè nguyªn tè.

+ NÕu p 
[image: image53.wmf]³

 3 th× sè nguyªn tè p cã 1 trong 3 d¹ng: 3k, 3k + 1, 3k + 2 víi k 
[image: image54.wmf]Î

N*.

+) NÕu p = 3k 
[image: image55.wmf]Þ

 p = 3 
[image: image56.wmf]Þ

 p + 2 = 5 vµ p + 4 = 7 ®Òu lµ c¸c sè nguyªn tè.

+) NÕu p = 3k +1 th× p + 2 = 3k + 3 = 3(k + 1) 
[image: image57.wmf]Þ

 p + 2 
[image: image58.wmf]M

 3 vµ p + 2 > 3. 
Do ®ã  p + 2 lµ hîp sè.

+) NÕu p = 3k + 2 th× p + 4 = 3k + 6 = 3(k + 2) 
[image: image59.wmf]Þ

 p + 4 
[image: image60.wmf]M

 3 vµ p + 4 > 3. Do ®ã  p + 4 lµ hîp sè.

VËy víi p = 3 th× p + 2 vµ p + 4 còng lµ c¸c sè nguyªn tè.
	

	d
	 Chứng minh xyz chia hết cho 5
+) Nếu xy chia hết cho 5 thì xyz chia hết cho 5

+) Nếu xy không chia hết cho 5 thì x2 và y2 chia 5 dư 1 hoặc dư 4

Khi đó z2 = x2 + y2 chia 5 dư 0 hoặc 2 hoặc 3 nhưng vì z2 không thể chia 5 dư 2 hoặc dư 3 => z2 chia hết cho 5 hay z chia hết cho 5 .

Vậy  xyz chia hết cho 5


*  Chứng minh xyz chia hết cho 3

- Nếu x hoặc y không chia hết cho 3 thì x2 hoặc  y2 chỉ có thể chia 3 dư 1

khi đó z2  chia 3 dư 2 (Vô lí)

Vậy xy chia hết cho 3 hay xyz chia hết cho 3



 * Chứng minh xyz chia hết cho 4

+) Nếu x ,y chẵn thì xyz chia hết cho 4

+) Nếu trong hai số x hoặc y có một số lẻ, giả sử x chẵn, y lẻ suy ra z lẻ

Đặt x =2k; y = 2n+1, z = 2m+1.Theo bài ra : (2m+1)2 = 4k2+ (2n+1)2 
suy ra k2 = m(m+1)-n(n+1) chia hết cho 2 => x chia hết cho 4

Vậy xyz chia hết cho 4

Mà (3,4,5) =1 nên xyz chia hết cho 60


	

	Câu3. a
   1.5đ
	Từ 
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Từ 1và 2 suy ra   
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Đáp số: x=60; y= 30; z= 75
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	         b. 

   1.5đ
	Từ  a+b = c+d 
[image: image65.wmf]Þ

a= c+d-b

Thay vào biểu thức   ab +1 = cd ta có

b(c +d- b)+ 1 = cd
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bc+bd- b2 + 1= cd
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cd –bc – bd + b2 =1
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d(c-b) –b(c-b) =1
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(c- b)(d-b) = 1
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	 Ta có    b = 
[image: image72.wmf]2
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[image: image75.wmf]Þ

 2bd=bc + cd    (2)

Thay (1) vào (2) ta được 

   d(a+c)= bc +cd
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ad +dc = bc +cd
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ad = bc
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	Đặt 
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 (1) với 
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Từ (1) và (2) ta có 
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 hay 
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Nếu 
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 thì (3) không thỏa mãn

Nếu 
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Do b là số tự nhiên nên 
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n

-Î

Ư
[image: image90.wmf]{

}

(1)1

=±


Nêu 
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 không thỏa mãn (3)

Nếu 
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Vậy cặp (a; b) 
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	Câu4: a

    4đ
	-Ta có
[image: image96.wmf](AEK =
[image: image97.wmf](AFK (c.h- góc nhọn)


[image: image98.wmf]Þ

KE =KF và AE =AF                       (1)

-Ta có 
[image: image99.wmf](BHK =
[image: image100.wmf](CHK (c-g-c)
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KB= KC                                             (2)

-Từ (1) và (2) suy ra
[image: image102.wmf](BEK =
[image: image103.wmf](CFK (c.h- c.gv) 
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BE = CF     (đpcm)
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	Kẻ BD song song với AC (D ( EF)

Ta có 
[image: image105.wmf](AEF cân (do (1))
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Và 
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 BE = BD 
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BD = FC
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 BM = MC. Hay M là trung điểm của BC ( Khi đó M trùng H)  
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1) + Xét hai tam giác AIB và BCE Có AI=BC (gt); BE=BA( gt) 

+ Góc 
[image: image122.wmf]¼
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 là góc ngoài của tam giác ABH nên 
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+ Trong tam giác vuông IHB vuông tại H có 
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KL:  CE vuông góc với BI.

2) + Do tính chất của đường phân giác, ta có 
[image: image131.wmf]DMDN
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+ Gọi F là trung điểm của MN. Ta có 
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+ Tam giác FDM cân tại F nên 
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 Suy ra 
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Ta có
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Do tam giác ABC cân tại A nên 
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Từ (1), (2), (3) suy ra 
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	Câu 5:
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	+ Xét x 
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Khi đó P = x+
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 +Từ (1) và (2) suy ra P 
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Chú ý: - HS làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa

            - HS không vẽ hình hoặc vẽ hình sai cơ bản thì không chấm bài hình
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